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1 2331730113 HOÀNG LÊ BÌNH AN Nữ 14/07/2005 0913939507 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

2 2331730111 NGUYỄN TRÚC THIÊN ÂN Nữ 28/09/2005 0869222809 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

3 2331730118 ĐẶNG THỊ THẢO ANH Nữ 15/07/2005 0972892905 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

4 2331730092 Lê Thị Châu Anh Nữ 20/09/2005 0826285267 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

5 2331730049 LƯU HOÀNG ANH Nam 07/02/2005 0912896448 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

6 2331730007 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH Nữ 03/07/2005 0352952594 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

7 2331730095 TRỊNH THỊ LAN ANH Nữ 31/10/2005 0906626370 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

8 2331730016 HỒ THỊ NGỌC ÁNH Nữ 13/01/2005 0824647345 Đang học Đăng ký mới x 19/11/2025

9 2331730085 Nguyễn Trịnh Hải Âu Nữ 18/02/2005 0386622529 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

10 2331730013 PHẠM TRẦN GIA BẢO Nam 30/08/2005 0979703305 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

11 2331730068 Trần Thị Thanh Bé Nữ 11/01/2005 0384866222 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

12 2331730031 TRẦN ANH CẨM Nữ 02/01/2005 0985990260 Đang học Đăng ký mới x 19/11/2025

13 2331730102 Lâm Bảo Châu Nữ 30/04/2005 0903441201 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

14 2331730066 PHẠM THỊ MỸ CHÂU Nữ 19/06/2005 0859871703 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

15 2331730009 TRẦN MINH CHÂU Nữ 11/07/2005 0786927999 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

16 2331730017 ĐOÀN NGỌC THẢO CHI Nữ 20/02/2005 0385783125 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

17 2331730070 NGUYỄN ĐỖ YẾN CHI Nữ 03/04/2005 0354046559 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

18 2331730058 Nguyễn Thành Danh Nam 23/09/2005 0794769844 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

19 2331730054 Nguyễn Đức Tiến Đạt Nam 21/09/2005 0798522539 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

20 2331730125 Trần Thành Đạt Nam 25/03/2005 0852360874 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

21 2331730075 Lê Nguyễn Khả Doanh Nữ 22/02/2005 0901418094 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

22 2331730155 LƯU HOÀNG ĐỨC Nam 04/09/2004 0979895990 Đang học Đăng ký mới 26/11/2025

23 2331730038 VŨ HOÀNG TIẾN DŨNG Nam 28/08/2005 0379359800 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

24 2331730003 TRẦN MINH ĐỨC DUY Nam 01/12/2004 0862723052 Đang học Đăng ký mới 20/11/2025

25 2331730153 Huỳnh Mỹ Duyên Nữ 18/02/2005 0853499436 Đang học Đăng ký mới x 19/11/2025

26 2331730090 NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN Nữ 07/09/2005 0372575378 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

27 2331730136 Lê Châu Giang Nữ 18/01/2004 0913468173 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

28 2331730035 LÊ MINH GIÀU Nam 12/12/2005 0965891105 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

29 2331730067 NGUYỄN NGỌC GIA HÂN Nữ 23/01/2005 0814271112 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

30 2331730059 Phạm Nguyễn Ngọc Hân Nữ 31/10/2005 0833579538 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

31 2331730076 ĐÀO THUÝ HẰNG Nữ 24/12/2005 0388580288 Đang học Đăng ký mới 25/11/2025

32 2331730043 ĐOÀN GIA HÀO Nam 23/05/2005 0706024624 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

33 2331730143 DƯƠNG THIỆN HOÀNG Nam 09/09/2005 0913003336 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

34 2331730091 TRƯƠNG NGUYỄN KIM HỒNG Nữ 21/02/2005 0767066531 Đang học Đăng ký mới x 19/11/2025

35 2331730026 Lê Đình Anh Hùng Nam 18/05/2005 0338926298 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

36 2255130063 BÙI ĐOÀN NGUYỄN HƯNG Nam 05/12/2004 0971068334 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

37 2331730064 Vũ Hoàng Gia Huy Nam 04/03/2005 0981497017 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

38 2331730046 NGUYỄN THỊ KIM HUYỀN Nữ 28/08/2005 0908544855 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

39 2331730127 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN Nữ 03/12/2005 0813648545 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

40 2331730140 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN Nữ 13/05/2005 0356470508 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

41 2331730101 Vương Thị Ngọc Huyền Nữ 16/05/2005 0975671722 Đang học Đăng ký mới x 19/11/2025

42 2331730060 BÙI DUY KHẢI Nam 09/07/2005 0889601094 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

43 2331730123 Phạm Vĩ Khang Nam 19/04/2005 0338654312 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

44 2331730083 NGUYỄN PHẠM MINH KHÁNH Nữ 07/10/2005 0365602207 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

45 2331730010 ĐỖ MINH KHÔI Nam 06/11/2005 0902211839 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

46 2331730150 Trịnh Hoàng Kim Nữ 30/07/2005 0353271774 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

47 2258130073 LỮ PHƯƠNG LAN Nữ 07/08/2004 0976866780 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

48 2331730062 PHẠM THỊ HƯƠNG LAN Nữ 11/01/2005 0792404787 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

49 2331730100 ĐINH THỊ THÙY LINH Nữ 16/08/2005 0328161744 Đang học Đăng ký mới 25/11/2025

50 2331730065 HOÀNG DIỆU LINH Nữ 24/12/2005 0842327412 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

51 2331730096 Huỳnh Thị Yến Linh Nữ 29/11/2005 0931141873 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

52 2331730045 Mạch Tiểu Linh Nữ 10/01/2005 0703413265 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

53 2331730148 Nguyễn Ngọc Tường Linh Nữ 20/09/2005 0937173630 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

54 2331730115 NGUYỄN VĂN ANH LINH Nam 06/02/2005 0941090565 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

55 2331730056 TRẦN THỊ NGỌC LINH Nữ 25/01/2005 0399944474 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

56 2331730050 Cao Thị Phước Lộc Nữ 04/05/2005 0939260078 Đang học Đăng ký mới x 19/11/2025

57 2331730024 BÙI THỊ MAI LỢI Nữ 01/12/2005 0327074103 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025
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58 2331730112 NGUYỄN TRỌNG LONG Nam 23/06/2005 0345056863 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

59 2331730082 Nguyễn Thiên Phương Mai Nữ 21/09/2005 0349490949 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

60 2331730080 Nguyễn Trần Cẩm Mai Nữ 04/01/2005 0915805157 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

61 2331730105 PHẠM TUỆ MINH Nữ 11/07/2005 0967048925 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

62 2331730029 NGUYỄN TRÀ MY Nữ 26/10/2005 0988699824 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

63 2331730012 Trần Kim Chi Na Nữ 14/01/2004 0384215641 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

64 2331730040 Nguyễn Thành Nam Nam 04/08/2005 0356058650 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

65 2331730039 NGUYỄN THỊ HẰNG NGA Nữ 27/03/2005 0911912630 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

66 2331730117 NGUYỄN THỊ THU NGA Nữ 02/01/2005 0848760357 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

67 2331730011 PHẠM THỊ THÚY NGA Nữ 03/09/2005 0374047093 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

68 2331730134 PHẠM PHAN NGỌC NGÀ Nữ 15/09/2005 0393313042 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

69 2331730097 Cao Hoàng Bảo Ngân Nữ 03/12/2004 0923446777 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

70 2331730019 LÝ KIM NGÂN Nữ 21/12/2004 0708651956 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

71 2331730032 NGUYỄN HOÀNG KIM NGÂN Nữ 23/12/2005 0376618411 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

72 2331730107 NGUYỄN KIỀU NGÂN Nữ 14/01/2005 0911792208 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

73 2331730055 NGUYỄN PHÚC HỒNG NGÂN Nữ 28/02/2005 0907908232 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

74 2331730063 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 02/01/2005 0906509086 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

75 2331730027 TRẦN KIM NGÂN Nữ 04/09/2005 0869934724 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

76 2331730042 ĐỖ HOÀNG HIỂU NGHI Nữ 01/08/2005 0866075971 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

77 2258130067 CHỬ THỊ PHƯƠNG NGỌC Nữ 20/01/2004 0949841023 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

78 2258130109 Nguyễn Mỹ Ngọc Nữ 30/10/2004 0389232022 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

79 2331730098 NGUYỄN ĐĂNG GIA NGUYÊN Nữ 27/10/2005 0379512548 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

80 2331730089 Tống Thị Thảo Nguyên Nữ 20/02/2005 0344817349 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

81 2331730008 Nguyễn Huỳnh Minh Nguyệt Nữ 05/03/2005 0357956687 Đang học Đăng ký mới x 19/11/2025

82 2331730130 NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT Nữ 11/12/2005 0334753724 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

83 2331730124 HOÀNG THỊ YẾN NHI Nữ 27/06/2005 0795725915 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

84 2331730122 MAI NGUYỄN BẢO NHI Nữ 04/04/2005 0777809404 Đang học Đăng ký mới x 19/11/2025

85 2331730018 Trần Thị Yến Nhi Nữ 01/12/2005 0931803746 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

86 2331730025 TRẦN THỊ YẾN NHI Nữ 01/09/2005 0378025857 Đang học Đăng ký mới x 19/11/2025

87 2331730015 Đỗ Thị Diệu Như Nữ 28/11/2005 0942003694 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

88 2331730079 Huỳnh Nguyễn Quỳnh Như Nữ 27/06/2004 0988894276 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

89 2331730141 HOÀNG THỊ KIM OANH Nữ 22/01/2005 0867583531 Đang học Đăng ký mới x 19/11/2025

90 2331730146 Lưu Hồng Phát Nam 08/08/2005 0934710432 Đang học Đăng ký mới 21/11/2025

91 2331730071 TRẦN HOÀI DIỄM PHƯƠNG Nữ 19/03/2005 0929691311 Đang học Đăng ký mới 28/11/2025

92 2331730121 ĐẶNG NGỌC PHÚT Nam 19/04/2005 0966495825 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

93 2331730044 Đoàn Thị Thúy Quy Nữ 02/10/2005 0392610267 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

94 2331730020 NGUYỄN NGÔ QUỲNH Nữ 16/10/2005 0374531884 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

95 2331730057 Tăng Thị Bảo Quỳnh Nữ 18/07/2005 0918701259 Đang học Đăng ký mới x 19/11/2025

96 2331540136 Đặng Ngọc Đăng Tâm Nữ 10/05/2005 0332457876 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

97 2331730052 TRẦN QUỐC THÁI Nam 18/10/2004 0944744730 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

98 2331730109 NGÔ QUANG THẮNG Nam 09/07/2005 0987707748 Đang học Đăng ký mới x 19/11/2025

99 2331730069 ĐOÀN THÁI THANH Nữ 13/03/2005 0948567533 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

100 2331730022 Lê Thị Hoài Thanh Nữ 20/06/2005 0925823350 Đang học Đăng ký mới 28/11/2025

101 2331730129 Hoàng Thị Thanh Thảo Nữ 15/11/2005 0338998636 Đang học Đăng ký mới x 19/11/2025

102 2331730116 Ngô Như Thảo Nữ 09/07/2005 0822972005 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

103 2331730145 Phạm Ngọc Thảo Nữ 22/08/2003 0829637139 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

104 2331730014 PHẠM THỊ KIM THI Nữ 28/08/2005 0343141590 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

105 2331730047 LÂM QUỐC THIỆN Nam 29/09/2005 0973199632 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

106 2331730033 CHIÊM NGUYỄN MINH THƯ Nữ 16/06/2005 0981568133 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

107 2331730086 NGUYỄN MINH THƯ Nữ 27/09/2004 0396003258 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

108 2331730081 NGUYỄN THỊ ANH THƯ Nữ 19/05/2005 0366045934 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

109 2331730061 Trần Nghi Thư Nữ 12/08/2005 0907547677 Đang học Đăng ký mới x 19/11/2025

110 2331730001 Võ Phan Phương Thư Nữ 14/07/2005 0938413269 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

111 2331730114 VŨ LÊ MINH THƯ Nữ 22/04/2005 0385577864 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

112 2331730072 NGUYỄN HÀ QUANG THƯỞNG Nam 24/01/2005 0764110325 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

113 2331730005 HUỲNH PHƯƠNG THÙY Nữ 13/04/2005 0853153006 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

114 2331730139 LÊ HOÀNG BÍCH THY Nữ 13/02/2005 0898106629 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

115 2331730078 NGUYỄN HỒNG THỦY TIÊN Nữ 10/06/2005 0948122428 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

116 2331730077 BÙI MINH TIẾN Nam 03/09/2005 0394683000 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

117 2331730247 Lê Minh Toàn Nam 25/10/2005 0369573143 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

118 2331730023 Ngô Thanh Trà Nữ 22/04/2005 0944671559 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

119 2331730006 Nguyễn Trần Hương Trà Nữ 30/10/2005 0333451254 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

120 2331730094 VI BẢO TRÂN Nữ 31/10/2005 0931922117 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

121 2331730030 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG Nữ 31/03/2005 0355310305 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

122 2331730088 Nguyễn Minh Trí Nam 12/10/2005 0362550542 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

123 2331730152 Nguyễn Đặng Thảo Trinh Nữ 26/09/2005 0339377114 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025



124 2331730128 TRẦN THỊ THANH TRÚC Nữ 16/03/2005 0772565612 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

125 2331730002 Võ Đỗ Chí Trung Nam 23/10/2005 0377256106 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

126 2331730151 Võ Thị Ngọc Tú Nữ 23/08/2005 0865769210 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

127 2331730120 NGUYỄN THỊ UYÊN Nữ 07/04/2005 0972470836 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

128 2331730154 Lê Ngọc Tường Vân Nữ 11/04/2004 0903816405 Đang học Đăng ký mới 24/11/2025

129 2331730131 Nguyễn Phụng Tường Vân Nữ 21/05/2005 0901913474 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

130 2331730028 Tô Kiều Vĩ Nữ 19/09/2005 0836465652 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

131 2331730041 ĐÀO YẾN VY Nữ 06/10/2005 0904604400 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

132 2331730132 Phạm Huỳnh Thuý Vy Nữ 17/09/2003 0772672981 Đang học Đăng ký mới x 19/11/2025

133 2331730087 PHẠM THỊ THÚY VY Nữ 27/08/2005 0986579674 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

134 2331730034 TRẦN KHẢ VY Nữ 04/02/2005 0836606042 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

135 2331730084 PHẠM THỊ MINH XUÂN Nữ 25/10/2005 0915472493 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

136 2331730106 NGÔ THỊ HỒNG Y Nữ 08/05/2005 0838474064 Đang học Đăng ký mới x 19/11/2025

137 2331730037 LÊ NGỌC NHƯ Ý Nữ 31/05/2005 0585861526 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

138 2331730108 DƯƠNG THỊ HỒNG YẾN Nữ 08/12/2005 0932194387 Đang học Đăng ký mới 19/11/2025

Sĩ số: 138 Tp.HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2025
Trưởng khoa


